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        Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

    

              /SNN-TCCB 

V/v Rà soát, th ng kê các    C 

có khai thác thông tin trong cơ sở 

dữ liệu qu c gia về dân cư 

     Hà Tĩnh, ngày       tháng  8  năm 2023   

 

Kính gửi      Công an tỉnh  à  ĩnh. 

 hực hiện Văn bản s  4475/    -NC1 ngày 23/8/2023 của      tỉnh 

về việc giao rà soát, th ng kê các    C có khai thác thông tin trong cơ sở dữ 

liệu qu c gia về dân cư.  au khi rà soát các    C do sở  ông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thực hiện,  ở  ông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các 

   C có liên quan đến Căn cước công dân cần tra cứu, khai thác phục vụ giải 

quyết    C theo biểu gửi kèm. 

 ở  ông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Công an tỉnh  à  ĩnh 

(thường trực  ổ công tác triền khai Đề án 06) để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
-  hư  trên;  

- Lưu  V , TCCB. 

KT.    M Đ C 

P Ó    M Đ C 

 

 

 

 

Lê Đức Nhân 

 

 

  
 



Phụ lục: Biểu mẫu thống kê các thủ tục hành chính của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến CCCD cần 

tra cứu, khai thác phục vụ giải quyết TT C 

 

STT 
TÊN T Ủ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

LĨN  

VỰC 

CƠ QUAN 

T ỰC 

   N 

T  N  P ẦN  Ồ SƠ 
MẪU TỜ 

KHAI 

Các thông tin trong 

tờ khai có thể khai 

thác trong CCCD 

K ẾN 

N  Ị 

1  ỗ trợ một lần sau 

đầu tư đóng mới 

tàu cá 

 hủy sản Chi cục 

 hủy sản 

1. Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư 

2.  ản sao giấy chứng minh thư nhân 

dân hoặc  hẻ căn cước công dân của 

chủ tàu. 

3.  ản sao các giấy tờ sau  Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy 

phép khai thác thủy sản đ i với tàu 

khai thác hải sản 

4. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá đ i với tàu dịch vụ hậu cần khai 

thác hải sản xa bờ 

5.  ợp đồng đóng mới tàu cá để xác 

định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá 

6.  ảng quyết toán của cơ sở đóng tàu 

về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá 

(bao gồm cả máy móc, trang thiết bị 

hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; 

trang thiết bị bảo quản hải sản; bảo 

quản hàng hóa; b c xếp hàng hóa) kèm 

theo các hóa đơn, chứng từ thanh toán 

tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới 

máy móc, trang thiết bị 

BM.TS.18.01 

 (Phục lục 

Kèm theo Nghị 

định số 

17/2018/NĐ-

CP ngày 02 

tháng 02 năm 

2018 của 

Chính phủ) 

 

1. Họ và tên 

2.  ơi cư trú 
 



3 

2 Cấp, gia hạn Chứng 

chỉ hành nghề  hú 

y thuộc thẩm quyền 

cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y 

cấp tỉnh 

Thú y Chi cục 

Chăn nuôi và 

thú y 

1. Mẫu đơn đăng ký cấp Chứng chỉ hành 

nghề Thú y (cấp mới) 

2. Chứng chỉ hành nghề thú y đã được 

cấp 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe 

4. Ảnh 4x6: 02 cái 

5. Mẫu đơn gia hạn chứng chỉ hành nghề 

thú y (gia hạn) 

6. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên 

môn phù hợp với từng loại hình hành 

nghề thú y; 

7. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ căn cước công dân; 

8. Bản sao Lý lịch tư pháp được cơ quan 

có thẩm quyền xác nhận (Đ i với 

người nước ngoài); 

Phụ lục III 

ĐƠ  ĐĂ G 

KÝ CẤP 

C Ứ G C   

      G Ề 

THÚ Y 

(Ban hành theo 

 ghị định s  

35/2016/ Đ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một s  điều của 

Luật  hú y) 

1. Họ và Tên 

2.  ơi cư trú 
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